MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- MÔN TIẾNG ANH 10 (2022-2023)

Môn: TIẾNG ANH LỚP 10  

	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	10
	Các nội dung bài nghe thuộc Unit 6,7


	5
	5
	
	
	2.5đ

	2
	Language use
	Ngữ âm

Từ có 3 âm tiết Unit 6,7,8
	2
	
	
	
	2.5đ

	5
	
	Từ vựng

Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ thuộc các Unit 6,7,8
	   4
	
	1
	
	

	3
	
	Ngữ pháp 

Các kiến thức về PASSIVE WITH MODAL VERBS, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJS, RELATIVE CLAUSES
	1
	1
	1
	
	

	5
	Reading
	Cloze text 

Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn, chủ đề thuộc Unit 7,8
	2
	2
	1
	
	2.5đ

	5
	
	Comprehension

Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu, chủ đề thuộc Unit 6,7
	2
	2
	1
	
	

	
	
	
	16x0.25=4
	10x0.25=2.5
	4x0.25=1
	
	

	
	
	Rewrite

Các kiến thức về thì PASSIVE WITH MODAL VERBS, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJS, RELATIVE CLAUSES 


	
	2
	2
	1,6
	2,5

	
	
	Para (80-100 w), chủ đề thuộc Unit 6,7
	
	
	
	0,9
	

	
	TN: 30x2.5=7,5
	
	2x0.4=0.8
	2x0.4=0.8
	1đ
	

	TC
	
	4đ
	3,3đ
	1,8đ
	0,9
	


